
Phòng thi: 01 

Môn thi:

1 070001 Đào Thùy Gia Bảo 30-08-1996 19LTDMN.BKH

2 070002 Đỗ Ngọc Huyền Chi 27-01-1989 19LTDTH.BK1

3 070003 Phạm Thị Mỹ Chi 20-04-1991 19LTDMN.BKH

4 070004 Nguyễn Thị Chính 20-01-1984 19LTDMN.BKH

5 070005 Nguyễn Thị Giang 01-08-1982 19LTDTH.BK1

6 070006 Hà Nguyễn Thị Trà Giang 27-03-1983 19LTDMN.BKH

7 070007 Phan Thị Kiều Giang 12-01-1993 19LTDMN.BKH

8 070008 Châu Thị Thanh Hà 25-11-1970 19LTDTH.BK1

9 070009 Phạm Thị Thu Hà 16-01-1984 19LTDTH.BK1

10 070010 Phạm Thị Thu Hà 20-08-1986 19LTDMN.BKH

11 070011 Bùi Thị Hằng 21-08-1981 19LTDMN.BKH

12 070012 Huỳnh Thị Mỹ Hiền 25-05-1996 19LTDMN.BKH

13 070013 Nguyễn Thị Hiền 08-03-1988 19LTDMN.BKH

14 070014 Trần Hương Hiệp 01-01-1980 19LTDMN.BKH

15 070015 Nguyễn Thị Thúy Hòa 02-09-1993 19LTDMN.BKH

16 070016 Lê Thu Hồng 02-12-1987 19LTDMN.BKH

17 070017 Mai Thị Hồng 20-10-1988 19LTDMN.BKH

18 070018 Trần Thị Hương 17-03-1977 19LTDTH.BK1

19 070019 Nguyễn Thị Hương 21-05-1990 19LTDMN.BKH

20 070020 Nguyễn Thị Ngọc Huyền 17-12-1998 19LTDMN.BKH

21 070021 Nguyễn Thị Phượng Lan 01-04-1982 19LTDTH.BK1

22 070022 Phan Thanh Long 06-11-1989 19LTDTH.BK1

23 070023 Mã Thị Bích Luôn 06-11-1994 19LTDMN.BKH

24 070024 Hồng Thị Ái Ly 31-07-1994 19LTDMN.BKH

25 070025 Phạm Thị Quỳnh Na 06-12-1997 19LTDMN.BKH

26 070026 Nguyễn Thị Ngân 10-11-1997 19LTDTH.BK1

27 070027 Lê Thị Nhàn 08-10-1985 19LTDMN.BKH

28 070028 Diệp Thị Tuyết Nhi 01-03-1982 19LTDMN.BKH

29 070029 Quang Công Thị Phương Nhi 19-10-1995 19LTDMN.BKH

30 070030 Trần Thị Huỳnh Như 11-01-1998 19LTDMN.BKH

31 070031 Nhỉn Thiếu Phân 19-05-1994 19LTDMN.BKH

32 070032 Nguyễn Ngọc Lynh Phương 03-02-1985 19LTDTH.BK1

33 070033 Phạm Thị Quyên 30-08-1996 19LTDTH.BK1

34 070034 Phạm Thị Thanh 24-10-1978 19LTDTH.BK1

35 070035 Phan Thị Vân Thảo 15-03-1993 19LTDTH.BK1

36 070036 Nguyễn Huỳnh Ngọc Thảo 06-08-1997 19LTDMN.BKH

37 070037 Lê Thị Thương 10-03-1997 19LTDMN.BKH
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38 070038 Ngô Thị Thanh Thúy 25-05-1988 19LTDTH.BK1

39 070039 Nguyễn Thanh Thúy 26-04-1995 19LTDMN.BKH

40 070040 Lê Thị Mộng Truyền 13-01-1989 19LTDMN.BKH

41 070041 Tô Cẩm Tú 21-10-1985 19LTDTH.BK1

42 070042 Nguyễn Thị Tuyết Vân 09-05-1992 19LTDTH.BK1

43 070043 Trương Thị Bạch Yến 22-06-1990 19LTDMN.BKH

Ấn định danh sách này có 43 thí sinh. Số thí sinh dự thi:…... Số thí sinh vắng: …..
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